ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
                                                      
 Số:  2503  /QĐ-UBND                   Quảng Nam, ngày   31     tháng  7    năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất 

đối với dự án khu phố chợ Điện Nam Trung.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh;

Theo các Thông báo số 446/TB-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án khu phố chợ Điện Nam Trung tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn; Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500); Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500) khu phố chợ Điện Nam Trung tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tại Tờ trình số 45/TTr-BQL ngày 07/6/2012; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Nguyên Thịnh Phát tại Tờ trình số 10/TTr-Cty ngày 04/6/2012, kèm theo dự án đầu tư; của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh tại Biên bản họp ngày 02/7/2012 và của Sở Tài chính tại Tờ trình số 376/TTr-STC ngày 24/7/2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất dự án khu phố chợ Điện Nam Trung, do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Nguyên Thịnh Phát làm chủ đầu tư, với các nội dung sau:

1. Thông tin về dự án khu phố chợ Điện Nam Trung:

a) Phạm vi, vị trí đất dự án: Phía Đông giáp đất quy hoạch giai đoạn III; phía Tây giáp đường quy hoạch ĐT 607A; phía Nam giáp đất quy hoạch giai đoạn III; phía Bắc giáp đường quy hoạch 34,0 mét.

b) Quy hoạch sử dụng đất: Theo Quyết định số 1571/QĐ-UBND “điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500) khu phố chợ Điện Nam Trung”, tổng diện tích đất dự án là: 115.150,0 m2, với cơ cấu sử dụng đất như sau:

	​STT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ %

	1
	Đất nhà ở liền kề
	47.104,9
	40,9

	2
	Đất ở nhà biệt thự
	2.492,0
	2,2

	3
	Đất ở tái định cư
	4.354,1
	3,8

	4
	Đất ở chỉnh trang
	6.837,6
	5,9

	5
	Đất thương mại - dịch vụ
	7.096,1
	6,16

	6
	Đất cây xanh
	4.278,7
	3,72

	7
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	42.986,6
	37,33


2. Tổng chi phí đầu tư dự án: 109.878.269.000 đồng, trong đó:

	a) Chi phí xây lắp và thiết bị:
	64.382.237.537 đ;

	     - Chi phí xây dựng:
	63.932.414.000 đ;

	     - Thiết bị:
	449.823.537 đ;

	b) Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư:
	25.510.803.000 đ;

	c) Các khoản chi phí: Thẩm định dự án, thiết kế; rà soát bom mìn; chi phí quản lý dự án, chi phí khác.
	6.326.661.806 đ;

	d) Dự phòng:
	7.020.889.934 đ;


	đ) Lãi vay:
	5.379.111.429 đ;

	e) Chi phí quảng cáo, bán hàng:
	1.258.565.532 đ.


3. Doanh thu:

a. Giá đất (đ/m2):

	Loại đường:
	Đất ở 

liền kề
	Đất ở 

biệt thự 
	Đất TM-DV
	Đất 

tái định cư

	Đường 11,5m
	2.100.000
	
	
	1.200.000

(gần chợ)

	Đường 13,5m
	2.250.000
	
	
	900.000

	Đường 17,5m
	2.300.000
	2.300.000
	
	1.300.000

(gần chợ)

	Đường 20,5m
	2.400.000
	
	
	

	Đường 27 m
	2.450.000
	
	1.862.000
	

	Đường 33 m
	2.650.000
	
	
	

	Đường 34 m
	
	
	2.052.000
	


- Thời hạn sử dụng đất thương mại dịch vụ (loại đất sản xuất kinh doanh) là 50 (năm mươi) năm.
b. Doanh thu (đất ở + đất TMDV + đất tái định cư): 130.527.755.000 đồng 

    Trong đó: 

                   - Tiền sử dụng đất tái định cư là: 4.671.202.000 đồng;

                   - Đất ở (đất liền kề + đất biệt thự) là: 112.523.345.000 đồng;

                   - Đất TM-DV: 13.333.208.000 đồng;

4. Lợi nhuận doanh nghiệp: 8.809.959.000 đồng;

5. Tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách (Doanh thu - Tổng mức đầu tư - Lợi nhuận doanh nghiệp): 
130.527.755.000đ - 109.878.269.000đ - 8.809.959.000đ = 11.839.527.000đ

Lấy tròn số: 11.839.000.000 đồng (Mười một tỷ, tám trăm ba mươi chín triệu đồng)

Trong tổng số tiền sử dụng đất phải nộp 11.839.000.000 đồng, có tiền sử dụng đất tái định cư 4.671.202.000 đồng, số tiền này chủ đầu tư nộp vào ngân sách nhà nước sau khi hoàn thành bố trí đất tái định cư.
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

a) Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Nguyên Thịnh Phát (chủ đầu tư):

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo đúng dự án đầu tư được cấp phép và quy hoạch chi tiết phê duyệt;
- Đảm bảo diện tích đất tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; phối hợp với UBND huyện Điện Bàn, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc giao đất tái định cư đúng đối tượng;

- Tuân thủ đúng quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 và  Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất (1/500);

- Diện tích đất được phép khai thác được đưa vào kinh doanh để thu hồi vốn, theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn dưới Luật;

- Nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Nam theo quy định quy định tại Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ” và tiến độ thực hiện dự án đầu tư (theo phương án Chủ đầu tư lập, kèm theo Tờ trình số 10/TTr-Cty ngày 04/6/2012), cụ thể: 

+ Lần 1, nộp 70% tiền sử dụng đất; thời điểm nộp chậm nhất là tháng 1 năm 2013;

+ Lần 2, nộp tiếp 30% tiền sử dụng đất còn lại sau khi công trình hoàn thành, song không quá 24 tháng kể từ thời điểm nộp tiền sử dụng đất lần 1.
- Trong quá trình thực hiện dự án nếu thực tế diện tích giao đất thay đổi hoặc có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất làm tăng diện tích đất khai thác thì Chủ đầu tư phải báo cáo giải trình để UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước;

b) Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quá trình thực hiện dự án; đôn đốc Chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ quy định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham mưu UBND tỉnh thủ tục thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Nguyên Thịnh Phát khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh căn cứ tiến độ nộp tiền sử dụng đất, theo dõi chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính; Cục thuế tỉnh có trách nhiệm Thông báo nộp tiền sử dụng đất theo thời gian quy định tại gạch đầu dòng thứ 5, điểm a, Điều 2 của Quyết định này.

Việc phân chia điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Trưởng ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Nguyên Thịnh Phát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như điều 3;                                                                                           KT. CHỦ TỊCH
- TT UBND tỉnh;                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu: VT, KTTH, KTN.                                                                
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Nguyễn Ngọc Quang












